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KẾ HOẠCH 

Triên khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2023 

 

Căn cứ kế hoạch số 480 /KH- KSBT ngày 11 tháng 05 năm 2023 của Trung 

kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng V/v “Triển khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi 

đợt 1 năm 2023”. 

 Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nay Trung Tâm Y Tế huyện Bảo Lâm 

lập kế hoạch triển khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2023 cụ thể như 

sau: 

I.MỤC TIÊU  

  Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi theo chỉ tiêu: Cân 

nặng/tuổi, chiều cao/tuổi áp dụng quần thể tham chiếu của Tổ chức y tế Thế giới 

(WHO) đã được áp dụng ở Việt Nam từ năm 2006. 

II.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1.Thời gian 

- Dựa trên tình hình thực tế của từng xã, thị trấn để triển khai tổ chức cân, đo trẻ 

dưới 5 tuổi, thời gian bắt đầu từ ngày 20/05/2023 đến hết ngày 10/6/2023 

2.Địa điểm: 14 xã, thị trấn  

III ĐỐI TƯỢNG 

-Đối với trẻ từ 6-36 tháng tuổi: Cân, đo tại Trạm Y tế xã, thị trấn.  

-Đối với trẻ từ 0-<6 tháng và 37-60 tháng tuổi: Cân, đo tại các điểm tập trung 

hoặc tại hộ gia đình.  

 IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1.Trung tâm y tế huyện 

-Xây dựng kế hoạch cân, đo trẻ và triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.  

-Lập lịch và cử cán bộ đi kiểm tra, giám sát các đơn vị trên địa bàn trong thời 

gian triển khai chiến dịch cân, đo. 



-Tổng hợp số liệu và báo cáo về khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh 

tật Tỉnh Lâm Đồng trước ngày 15/ 06/ 2023 

2. Các Trạm y tế xã, thị trấn 

-Xây dựng triển khai chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi kèm theo lịch cân, 

đo trẻ gửi về Khoa YTDP trước ngày 18 tháng 05 năm 2023 để Khoa phân công cán 

bộ đi kiểm tra, giám sát và báo cáo Khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh tật 

Tỉnh có kế hoạch giám sát. 

- Tổ chức chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi có thể kết hợp với chiến dịch uống 

Vitamin A của trẻ tại Trạm Y tế xã hoặc tổ chức riêng tùy tình hình thực tế của mỗi 

Trạm.  

- Xác định tuổi và tư thế đo chiều cao của trẻ theo phụ lục đính kèm.  

- Tại các điểm cân, đo trẻ bắt buộc phải có đủ cân, thước, vật chuẩn và danh 

sách trẻ đã được điều tra, tính tháng tuổi. 

-Trong quá trình tổ chức cân, đo trẻ phải thực hiện đúng các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định của bộ y tế.  

- Báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng gửi về Khoa 

YTDP trước ngày 10/06/2023 để tổng hợp báo cáo. 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO   

 1. Nhân lực: Tổng cộng:144 người. Trong đó: 

a.Giám sát chỉ đạo: Cán bộ Khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh tật 

Tỉnh Lâm Đồng và CB Khoa YTDP  (10 người) 

b.Thực hiện chính: 14 phụ trách hoạt động dinh dưỡng và 120 cộng tác viên 

dinh dưỡng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

c. Phối kết hợp: Bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh của 12 Trạm y tế và 02 

PKĐKKV. 

2.Vật lực 

 Cân, thước đo chiều cao, vật chuẩn kiểm tra cân. 

3.Kinh phí: 

 Không có kinh phí hỗ trợ cân, đo trẻ < 5 tuổi 

V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ  

1. Với UBND huyện 

- Tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc cho UBND xã, thị trấn tổ chức thực 

hiện chiến dịch và hoàn thành kế hoạch của chiến dịch. 

2.Với TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng 

Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo chuyên môn. 



 3. Với Trạm y tế và PKĐKKV 

           - Tham mưu với UBND xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí trong chiến dịch cân, đo trẻ 

em dưới 5 tuổi. 

  Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi đợt 1 năm 

2023 của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm. Đề nghị 12 Trạm y tế và 2 Phòng khám đa 

khoa triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTKSBT Tỉnh (để báo cáo);                                                       

- BGĐ (chỉ đạo);  

- 12 TYT, 2PKĐK;   

- Lưu VT, DP, PTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Phụ lục: THU THẬP SỐ LIỆU VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TUỔI CỦA TRẺ 

1. Nguyên tắc tính tuổi: 

- Cần xác định tuổi của trẻ trước khi cân/đo. 

- Nếu trẻ dưới 24 tháng tuổi thì phải đo chiều dài nằm. Từ 24 tháng tuổi trở lên thì 

đo chiều cao đứng. 

2. Cách lập lịch tháng tuổi: 

 

                  Tháng                         

 

Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Yđt 
 

                 

Yđt -1 
 

           

Yđt -2 
 

           

Yđt -3                         

Yđt -4                         

Yđt -5                         

Yđt:  Ghi năm hiện thời đang tiến hành điều tra (cân đo). Ví dụ 2023 

Yđt – 1: Ghi lùi lại 1 năm so với năm điều tra. Ví dụ 2022 

Yđt – 2: Ghi lùi lại 2 năm so với năm điều tra. Ví dụ 2021 Làm tương tự cho đến Yđt 

– 5. 

Tại dòng Yđt ta ghi số 0 tại ô tương ứng với tháng điều tra. VD ta điều tra vào tháng 

6/2023 

3 Thực hành lập lịch tính tháng tuổi :  

VD : Ta cân, đo trẻ vào tháng 5/2023, lập lịch tính tháng tuổi như sau :  

 

                  Tháng                         

 

Năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2023 4 3 2 1 0        

2022 16 15 14 13 12 11 10 8 8 7 6 5 

2021 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

2020 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

2019 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 



2018     60 59 58 57 56 55 54 53 
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